
NHÂN DANH 

N      N  H A    H    H  N H A      NA  

  A  N NHÂN DÂN H   N  ÂN  HÂ ,   NH  Â  N NH 

- T                          sơ   ẩm   m   : 

          –                  : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên. 

                     : 

1. Ông Đặng Thái Hòa;        

2. Bà Nguyễn Thị Thay. 

-                a: Ông Phạm Văn Trọng, Thư ký Tòa án nh n huy n T n 

Ch u    nh T y Ninh. 

-                  m s                      C   ,          Ni      m 

             : Ông Nguyễn Thành Lang – Ki m  á   iên. 

Ngày 14  háng 3 năm 2023  ại  r     Tòa án nh n d n huy n T n Ch u    nh T y 

Ninh            h m công khai v  án h nh     h   ý   : 09/2023/TLHS- T ngày 09 

 háng 02 năm 2023, theo Quyế  định đưa    án ra           14/2023/QĐXX T-HS 

ngày 02  háng 3 năm 2023 đ i   i  ị cá : 

Dương  hí L, sinh năm 1996  ại   nh T y Ninh; n i đăng ký hộ kh u  hường 

 rú: Ấp T n Ch   ã T n Ph  huy n T n Ch u    nh T y Ninh; nghề nghi p: Không 

có; tr nh độ  ăn hóa: 06/12; d n  ộc: Kinh; gi i  ính: Nam;  ôn giá : Không; qu c 

 ịch: Vi   Nam; c n ông Dư ng Văn Na   inh năm 1976 (đã chế )  à  à Nguyễn 

Thị H   inh năm 1979;  ợ  c n: Chưa có. 

Tiền án: Không có. 

Tiền   : Tại Quyế  định    99/QĐ-TA ngày 20/12/2019 của Tòa án nh n d n 

huy n T n Ch u    nh T y Ninh áp d ng  i n pháp     ý hành chính đưa  à  c     

cai nghi n  ắ   uộc đ i   i Dư ng Chí L,  hời hạn 15  háng  chấp hành   ng ngày 

02/3/2021  chưa hế   hời hạn được c i  à chưa  ị     ý  i phạm hành chính. 

Bị  ắ   ạm giữ   ạm giam  ừ ngày 26-01-2023 ch  đến nay; có mặ   ại phiên 

 òa.  

- Bị  ạ : Chị Đỗ Thị Thúy L   inh năm 1988; n i cư  rú: Ấp Thạnh Ngh   ã 

Thạnh Đ  huy n T n Ch u    nh T y Ninh;  ắng mặ . 

N   D N   Ụ  N: 

  A  N NHÂN DÂN 

 H   N  ÂN  HÂ  

    NH  Â  N NH 

 

                 N  H A    H    H  N H A      NA  

                   Độc lập –  ự do – Hạnh phúc 

B n án   : 22/2023/HS-ST 

Ngày 14-3-2023 
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  eo      à  l ệu  ó  ro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế   ạ           ,      u g vụ 

   đượ   ó   ắ    ư s u: 

Kh  ng 12 giờ 30 phú  ngày 18-8-2022  d  không có  iền  iêu  ài nên  au khi 

u ng rượu  Trần Thanh Tấn điều khi n  e mô ô  i n    70B1-364.89 ch  Dư ng 

Chí L đi  ề nhà   rên đường đi Linh rủ Tấn đi   m nhà d n không có người  rông 

c i độ  nhập  à   ấy  rộm  ài   n  án  ấy  iền  iêu  ài cá nh n  h  Tấn đồng ý. Tấn 

ch  Linh  ề nhà Linh  ấy công c  gồm: 01  hanh kim   ại h nh  r  02 đầu dẹp dài 

kh  ng 80 cm ( à  eng)  à 01 cờ  ê    17.  au đó  Tấn điều khi n  e mô ô  i n    

70B1-364.89 ch  Linh ngồi phía  au ch  đường ch  Tấn đi đến khu   c  ã Thạnh 

Đông  huy n T n Ch u    nh T y Ninh  h  phá  hi n nhà chị Đỗ Thị Thúy Lam  

 inh năm 1988 ng  ấp Thạnh Nghĩa   ã Thạnh Đông  huy n T n Ch u    nh T y 

Ninh đã khóa c a  à không có người  rông c i. Linh kêu Tấn dừng  e  rư c   n 

nhà chị Lam đ  c nh gi i  còn Linh dùng công c  mang  he  cạy phá ổ khóa độ  

nhập  à  nhà  ấy  rộm 01  i i nhãn hi u   ny KD-55X80J của chị Lam  mang ra 

đ  Tấn điều khi n  e mô ô ch  Linh ngồi  au ôm  i i chạy đến căn nhà h ang gần 

 ên nhà của Linh cấ  giấu. Đến kh  ng 19 giờ 20 phú  cùng ngày  nghe  in Công 

an đang  ruy   m nên Tấn đến C  quan Công an đầu  hú.  au khi  h c hi n hành  i 

phạm  ội  Linh  ỏ  r n khỏi địa phư ng  C  quan C nh  á  điều  ra đã ra L nh  ắ  

 ị can đ   ạm giam nhưng không  ắ  được  à đã ra Quyế  định  ách    án h nh    

đ i   i  ị can Dư ng Chí L  đến ngày 26-01-2023  Linh đến C  quan Công an   nh 

T y Ninh đầu  hú. Qúa  r nh điều  ra  Dư ng Chí L đã  hành kh n khai nhận hành 

 i phạm  ội của m nh. 

Kế  quả đị   g    à  sả : Tại   n Kế   uận định giá    40/KL-HĐĐG ngày 

25-8-2022 của Hội đồng định giá  ài   n  r ng      ng h nh    huy n T n Ch u kế  

 uận: 01 (mộ )  i i hi u   ny DK-55X80J  ại  hời đi m định giá ngày 18-8-2022  rị 

giá 6.520.000 đồng.  

Kế  quả   u g ữ và xử lý vậ    ứ g: Đã     ý   ng  ại B n án    

127/2022/HS- T ngày 29-12-2022 của Tòa án nh n d n huy n T n Ch u    nh T y 

Ninh.  

K  b     à  sả : Dư ng Chí L không có  ài   n riêng nên C  quan điều  ra 

không  iến hành kê  iên. 

Về bồ    ườ g    ệ   ạ : Đã     ý   ng  ại B n án    127/2022/H - T ngày 

29-12-2022 của Tòa án nh n d n huy n T n Ch u    nh T y Ninh.  

* Đ i   i hành  i của Trần Thanh Tấn  à Dư ng Chí L cạy phá ổ khóa c a 

nhà chị Đỗ Thị Thúy  am g y  hi   hại có giá  rị không   n  giá  rị  hi   hại chưa đủ 

    ý h nh    nên không     ý  ề hành  i hủy h ại  ài   n  à có căn cứ. 

Bả    o  rạ g s  15/CT-VKSTC  gà  09     g 02  ă  2023     V ệ       s   

          u ệ         u,                ru     bị   o Dươ g   í L về       r   

 ắ   à  sả ”   eo qu  đị    ạ    oả  1 Đ ều 173     B  luậ  H    s . 

Tại phiên  òa: 

Đại di n Vi n ki m  á  nh n d n huy n T n Ch u giữ nguyên quan đi m truy 

    à đề nghị Hội đồng         uyên     ị cá  Dư ng Chí L phạm  ội  Trộm cắp  ài 
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  n”; căn cứ kh  n 1 Điều 173 Bộ  uậ  H nh   ; đi m i,   kh  n 1 Điều 51; Điều 38 

của Bộ  uậ  H nh   :  

X  phạ   ị cá  Dư ng Chí L  ừ 12 (mười hai) đến 15 (mười  ăm)  háng  ù. Về 

h nh phạ   ổ  ung: Không áp d ng h nh phạ   ổ  ung đ i   i  ị cá  Dư ng Chí L. 

Về x   ý  ật chứng   rách nhi m d n   : Đã gi i quyế    ng  ại B n án    

127/2022/HS- T ngày 29-12-2022 của Tòa án nh n d n huy n T n Ch u    nh T y 

Ninh.  

Bị cá  Dư ng Chí L  hừa nhận hành  i phạm  ội như   n cá   rạng của Vi n 

ki m  á  nh n d n huy n T n Ch u    nh T y Ninh  ruy     à không có ý kiến  ranh 

 uận. 

Bị hại chị Đỗ Thị Thúy Lam  ắng mặ  nên không  ranh  uận. 

Lời nói  au cùng: Đề nghị Hội đồng         em     gi m nhẹ h nh phạt cho bị 

cá . 

NHẬN ĐỊNH   A   A  N: 

 r    ơ sở      u g vụ   ,  ă   ứ vào      à  l ệu  ro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

      r , xé   ỏ ,  r    luậ   ạ           ,     đồ g xé  xử   ậ    ấ    ư s u: 

[1] Về hành  i  quyế  định      ng của C  quan điều  ra Công an huy n T n 

Ch u  Điều  ra  iên  Vi n ki m  á  nh n d n huy n T n Ch u  Ki m  á   iên  r ng 

quá  r nh điều  ra   ruy    đã  h c hi n đúng  ề  h m quyền   r nh      hủ   c quy 

định của Bộ  uậ  T    ng h nh   . Quá  r nh điều  ra  à  ại phiên  òa   ị cá ,  ị hại  

không có ý kiến h ặc khiếu nại  ề hành  i  quyế  định của C  quan  iến hành    

  ng  người  iến hành      ng. D  đó  các hành  i  quyế  định      ng của C  quan 

 iến hành      ng  người  iến hành      ng đã  h c hi n đều hợp pháp. 

[2] Về hành  i phạm  ội của  ị cá : Và  kh  ng 12 giờ 30 phú  ngày 18-8-

2022, tại nhà chị Đỗ Thị Thúy Lam  huộc ấp Thạnh Nghĩa   ã Thạnh Đông, huy n 

T n Ch u    nh T y Ninh  bị cá  Dư ng Chí L cùng Trần Thanh Tấn đã   n  ú  đột 

nhập  à  nhà  à  ấy trộm 01 Tivi Sony DK-55X80J trị giá 6.520.000 đồng của chị 

Đỗ Thị Thúy Lam mang đi cất giấu  h   ị phá  hi n. Hành  i của  ị cá  Dư ng Chí 

L đã đủ yếu    cấu  hành  ội   r    ắ   à  sả ” quy định  ại kh  n 1 Điều 173 Bộ 

 uậ  H nh   . 

D  đó  Cá   rạng của Vi n ki m  á  nh n d n huy n T n Ch u  ruy    đ i   i 

 ị cá  Dư ng Chí L  à  uận  ội của Ki m  á   iên  ại phiên  òa  à có căn cứ  đúng 

quy định pháp  uậ . 

[3] Về  ính chấ     án: V  án có  ính chấ  í  nghiêm  rọng nhưng  ị cá  

Dư ng Chí L biế  rõ hành  i   n  ú  chiếm đ ạ   ài   n của người khác  à  i phạm 

pháp  uậ  nhưng    mu n có  iền  iêu  ài mà không ph i  a  động ch n chính nên 

hành  i phạm tội của bị cá   à  r c  iếp   m phạm đến quyền    hữu  ề  ài   n của 

người khác; g y mấ   rậ       rị an  ã hội  ại địa phư ng nên  ị cá  ph i chịu  rách 

nhi m h nh    d  chính hành  i của m nh g y ra. Đ y  à    án đồng phạm gi n 

đ n   uy nhiên  ị cá  Dư ng Chí L  à người kh i  ư ng rủ rê   r c  iếp  h c hi n 

hành  i  rộm cắp  ài   n  à  au khi  h c hi n hành  i  rộm cắp  ài   n   ị cá  
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Dư ng Chí L đã  ỏ  r n mộ   hời gian dài không đến c  quan điều  ra cung cấp 

chứng cứ   ời khai  hành  i của  ị cá  đã g y khó khăn  r ng quá  r nh gi i quyế  

   án của C  quan  iến hành      ng nên cần    phạ   ị cá  mức án ca  h n mức 

án  ị cá  Trần Thanh Tấn đã được         ại B n án    127/2022/HS- T ngày 29-

12-2022 của Tòa án nh n d n huy n T n Ch u    nh T y Ninh đ  có  ác d ng răn 

đe  à phòng ngừa  ội phạm. 

[4] Khi quyế  định h nh phạ   cần  em     đến   nh  iế   ăng nặng, gi m nhẹ 

 rách nhi m h nh    đ i   i  ị cá . 

[4.1] T nh  iế   ăng nặng  rách nhi m h nh   : Không có. 

[4.2] T nh  iế  gi m nhẹ  rách nhi m h nh   : Bị cá  phạm  ội  ần đầu  à 

 huộc  rường hợp í  nghiêm  rọng;  hành kh n khai  á   ăn năn h i c i; ngày 26-

01-2023   ị cá  đã ra đầu  hú;  ị hại  in gi m nhẹ h nh phạ  ch   ị cá  nên được 

áp d ng   nh  iế  gi m nhẹ quy định  ại đi m i,   kh  n 1  kh  n  2 Điều 51 của Bộ 

 uậ  H nh   . 

[4.3] Nh n  h n: Bị cá  Dư ng Chí L  ừng  ị áp d ng  i n pháp     ý hành 

chính đưa  à  c     cai nghi n  ắ   uộc  ề hành  i     d ng  rái ph p chấ  ma 

 úy”  chưa hế   hời hạn được c i  à chưa  ị     ý  i phạm hành chính nên nh n 

 h n  ị cá   ị  em  à  ấu.  

[5] Về h nh phạ   ổ  ung: The  các  ài  i u  chứng cứ  r ng hồ       án  à  ời 

khai  ại phiên  òa ch   hấy bị cá  Dư ng Chí L không có  ài   n riêng có giá  rị, 

nên Hội đồng        không áp d ng h nh phạ   ổ  ung đ i   i  ị cá  Dư ng Chí L. 

[6] Đ i   i hành  i của Trần Thanh Tấn  à Dư ng Chí L cạy phá ổ khóa c a 

nhà chị Đỗ Thị Thúy Lam g y  hi   hại có giá  rị không   n  giá  rị  hi   hại chưa 

đủ     ý h nh    nên không     ý  ề hành  i hủy h ại  ài   n  à có căn cứ. 

[7] Về     ý  ậ  chứng  à  ồi  hường  hi   hại: Đã gi i quyế    ng  ại B n án 

   127/2022/H - T ngày 29-12-2022 của Tòa án nh n d n huy n T n Ch u    nh 

T y Ninh.  

[8] Về án phí: Bị cá  Dư ng Chí L ph i chịu 200.000 (hai  răm ngh n) đồng 

án phí h nh        h m theo các Điều 135  Điều 136 Bộ  uậ  T    ng h nh   ; Điều 

23 Nghị  quyế       326/2016/UBTVQH14 ngày 30  háng 12 năm 2016 của Uỷ  

 an Thường    Qu c hội. 

V      l   r  , 

      ĐỊNH: 

1. Căn cứ kh  n 1 Điều 173; đi m i, s kh  n 1  kh  n 2 Điều 51  Điều 38 của 

Bộ  uậ  H nh   :  

X  phạ   ị cá  Dư ng Chí L 01 (mộ ) năm  ù,  ề  ội  Trộm cắp  ài   n”. Thời 

hạn chấp hành h nh phạ   ù  ính  ừ ngày 26-01-2023. 
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2.  ề xử lý vật chứng và bồi thường thiệt hại: Ghi nhận đã gi i quyế    ng 

 ại B n án    127/2022/H - T ngày 29-12-2022 của Tòa án nh n d n huy n T n 

Ch u    nh T y Ninh.  

3.  ề  n phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uậ  T    ng h nh     à Điều 23 

Nghị quyế     326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường    

Qu c hội khóa 14 quy định  ề mức  hu  miễn  gi m   hu  nộp  qu n  ý  à    d ng 

án phí  à    phí Tòa án:  

Buộc  ị cá  Dư ng Chí L ph i chịu 200.000 (hai  răm ngh n) đồng án phí 

h nh        h m. 

4. Trường hợp   n án  quyế  định được  hi hành  he  quy định  ại Điều 2 Luậ  
Thi hành án d n     h  người được  hi hành án d n     người ph i  hi hành án d n 

   có quyền  hỏa  huận  hi hành án  quyền yêu cầu  hi hành án     nguy n  hi hành 

án h ặc  ị cưỡng chế  hi hành án  he  quy định các Điều 6  7  à 9 Luậ  Thi hành 

án d n   ;  hời hi u  hi hành án được  h c hi n  he  quy định  ại Điều 30 Luậ  Thi 

hành án d n   . 

5.  ề quyền kh ng c o: Bị cá  Dư ng Chí L có quyền kháng cá   r ng  hời 

hạn 15 ngày k   ừ ngày  uyên án. Riêng  ị hại chị Đỗ Thị Thúy Lam  ắng mặ  có 

 ý d  có quyền kháng cá   r ng  hời hạn 15 ngày k   ừ ngày nhận được   n án 

h ặc   n án được niêm yế   he  quy định của pháp  uậ . 

 
Nơ    ậ :                                              
- V  GĐKT.TANDTC (V  1) 01; 

- TAND Cấp ca   ại TP.HCM (01); 

- VK ND Cấp ca   ại TP.HCM (01); 

- Phòng KTNV-TAND   nh T y Ninh (01); 

- VK ND   nh T y Ninh (01);              

- VK ND huy n T n Ch u (01); 

- VP. CQC ĐT CA huy n T n Ch u (01); 

- Phòng PV06 CA   nh T y Ninh (01); 

- Chi c c THAD  huy n T n Ch u (01);  

- Phòng  ý  ịch    Tư pháp   nh T y Ninh (01); 

- Nhà  ạm giữ CA huy n T n Ch u (01); 

- Bị cá  (01);      

- Những người  ham gia      ng khác;                                                                                                    

- Lưu hồ    (01); 

- Lưu  ập án H  T (01). 

  . H   ĐỒN   É   Ử SƠ  HẨ  

 HẨ  PH N -  H   OẠ PH ÊN  OÀ 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn  hị Kim  uyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 


